
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh
Đăng ký dự tuyển Ghi chú

1 Đỗ Quốc Huy 19/11/1987 Nam Ngư nghiệp 50775343 Ninh Bình

2 Hồ Văn Nghĩa 19/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50780970 Nghệ An

3 Phạm Văn Thành 14/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50781136 Nghệ An

4 Hồ Đình Tư 15/05/1985 Nam Ngư nghiệp 50781266 Nghệ An

5 Vũ Xuân Phong 03/08/1991 Nam Ngư nghiệp 50781005 Nghệ An

6 Hồ Minh Sơn 10/03/1983 Nam Ngư nghiệp 50780991 Nghệ An

7 Bùi Thái Duy 30/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50780957 Nghệ An

8 Nguyễn Văn Thư 25/07/1993 Nam Ngư nghiệp 50781076 Nghệ An

9 Nguyễn Xuân Cừ 01/07/1986 Nam Ngư nghiệp 50781155 Nghệ An

10 Nguyễn Văn Thành 01/07/1987 Nam Ngư nghiệp 50781083 Nghệ An

11 Nguyễn Hữu Giáp 04/07/1994 Nam Ngư nghiệp 50780956 Nghệ An

12 Nguyễn Đặng 06/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50782234 Quảng Bình

13 Nguyễn Tri Phương 21/01/1995 Nam Ngư nghiệp 50782342 Quảng Bình

14 Trần Công Sướng 20/08/1989 Nam Ngư nghiệp 50783472 Quảng Nam

15 Võ Văn Cầu 20/07/2000 Nam Ngư nghiệp 50783676 Quảng Ngãi

16 Bùi Quốc Hội 25/11/1997 Nam Ngư nghiệp 50783670 Quảng Ngãi

17 Phạm Chí Hòa 16/11/1995 Nam Ngư nghiệp 50783691 Quảng Ngãi

18 Lê Thanh Sinh 07/02/1993 Nam Ngư nghiệp 50782957 Quảng Trị

19 Nguyễn Văn Hướng 01/01/1982 Nam Ngư nghiệp 50782940 Quảng Trị

20 Trần Đình Quang 02/06/1999 Nam Ngư nghiệp 50782820 Quảng Trị

21 Nguyễn Thành Luân 21/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50783008 Quảng Trị

22 Trần Đức Lộc 05/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50782927 Quảng Trị

23 Lê Văn Lực 22/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50782977 Quảng Trị

24 Lê Văn Bửu 10/12/1995 Nam Ngư nghiệp 50782725 Quảng Trị

25 Nguyễn Văn Tưởng 03/06/1988 Nam Ngư nghiệp 50782997 Quảng Trị

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 21/6/2022 

(Kèm theo Công văn số    368/TTLĐNN-TCLĐ ngày 16/6/2022 của TTLĐNN)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































